MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
	Cấp độ
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	

	 
	 
	 
	 
	 
	Thấp
	Cao
	  Cộng

	Chủ đề
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	 

	Chủ đề 1: Phân thức đại số
	Nhận biết được phân thức đại số, các tính chất cơ bản của PTĐS. Quy tắc bằng nhau của hai phân thức đại số
	
	Vân dụng quy tắc cộng, trừ hai phân thức khác mẫu, rút gọn và dùng quy tắc hai phân thức bằng nhau
	
	

	Câu hỏi
	Câu 4, 5
	
	
	
	
	Bài 1b
	
	
	4

	Điểm
	0,5
	
	
	
	
	0,5
	
	
	1,0

	Tỉ lệ %
	5%
	 
	
	
	
	5%
	
	
	10%

	Chủ đề 2: Phương trình bậc nhất và hàm số bậc nhất
	Nhận biết được  phương trình bậc nhất 1 ẩn, phương trình tích
	Hiểu nghiệm và  tập nghiệm, điều kiện xác định của phương trình. Hiểu về hàm số bậc nhất và tính chất của nó
	Giải được các phương trình đưa được về dạng ax+b=0; phương trình tích, phương trình chứa ẩn ở mẫu. Vẽ được đồ thị hàm số bậc nhất và tìm được điểm thuộc đồ thị hàm số
	Vận dụng được các bước giải toán bằng cách lập phương trình. 
Vân dụng HĐT và bất đẳng thức Cauchy giải toán
	 

	Câu hỏi
	Câu 1, 2
	 
	Câu 3,6
	
	
	Bài 1a; 2a,b
	
	Bài 3, 5
	8

	Điểm
	0,5
	
	0,5
	
	
	2,0
	
	1,5
	4,5

	Tỉ lệ %
	5%
	 
	2,5%
	
	
	20%
	
	15%
	45%

	Chủ đề 3:  Định lí Talet trong tam giác, Tam giác đồng dạng
	Nhận biết hai tam giác đồng dạng, 
hai tam vuông giác đồng dạng, đường trung bình trong tam giác

	Hiểu tỉ số cạnh theo tính chất đường phân giác,
mối quan hệ liên quan đến tỉ số đồng dạng, tỉ số chu vi, tỉ số diện tích của tam giác đồng dạng
	Áp dụng được định lí Ta-let tính độ dài các đoạn thẳng.
Vận dụng trường hợp đồng dạng của tam giác để chứng minh, tính độ dài các đoạn thẳng.
Tính được tỉ số độ dài đoạn thẳng
Vận dụng hệ quả của đl Ta- lét để tính độ dài đoạn thẳng  
	Tính được tỉ số diện tích của hai tam giác đồng dạng, tỉ số đồng dạng
	

	Câu hỏi
	Câu 8,9,10
	
	Câu 7,11,12
	
	
	Bài 4a, b, c
	
	Bài 4d
	10

	Điểm
	0, 75
	
	0,75
	
	
	2,5
	
	0,5
	4, 5

	Tỉ lệ %
	7,5%
	
	7,5%
	
	
	25%
	
	5%
	45%

	Tổng số câu
	7
	5
	 
7
	
	3 
	22

	Tổng số điểm
	1,75
	1,25
	5,0
	 2,0
	10

	Tỉ lệ %
	17,5%
	12,5%
	50%
	20%
	 100%
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MA TR ? N Đ ?  KI ? M TRA    

C ? p đ ?  Nh ? n bi ? t  Thông hi ? u  V ? n d ? ng   

               Th ? p  Cao      C ? ng  

Ch ?  đ ?  TNKQ  TL  TNKQ  TL  TNKQ  TL  TNKQ  TL     

Ch ?  đ ?   1 :  Phân th ? c  đ ? i s ?  Nh ? n bi ? t đư ? c  phân th ? c đ ? i s ? ,  các tính ch ? t cơ  b ? n c ? a PTĐS.   Quy   t ? c b ? ng  nhau c ? a hai phân  th ? c đ ? i s ?   Vân d ? ng quy t ? c c ? ng,  tr ?  hai phân th ? c  khác m ? u, rút g ? n và  dùng quy t ? c hai  phân th ? c b ? ng nhau    

Câu h ? i  Câu   4 , 5      Bài 1 b    4  

Đi ? m  0,5      0,5    1 , 0  

T ?  l ?  %  5%        5 %    10 %  

Ch ?  đ ?   2 :  Phương  trình b ? c  nh ? t  và hàm  s ?  b ? c nh ? t  Nh ? n bi ? t đư ? c   phương tr ình b ? c  nh ? t 1  ? n, phương  trình tích  Hi ? u nghi ? m và   t ? p nghi ? m, đi ? u  ki ? n xác đ ? nh c ? a  phương tr ình.  Hi ? u v ?  hàm s ?   b ? c nh ? t và tính  ch ? t c ? a nó  Gi ? i đư ? c các phương  trình  đưa đư ? c v ?  d ? n g  ax+b=0; phương tr ình  tích, phương tr ình ch ? a  ? n  ?  m ? u . V ?  đư ? c đ ?   th ?  hàm s ?  b ? c nh ? t và  tìm  đư ? c đi ? m thu ? c  đ ?  th ?  hàm s ?  V ? n d ? ng đư ? c các  bư ? c gi ? i toán b ? ng  cách l ? p phương  trình .    Vân d ? ng HĐT và  b ? t đ ? ng th ? c  Cauchy gi ? i toán     

Câu h ? i  Câu 1,  2     Câu 3,6    Bài 1 a ; 2a,b   Bài 3 , 5  8  

Đi ? m  0,5   0,5    2,0   1, 5  4, 5  

T ?  l ?  %  5%     2,5 %    20 %   1 5 %  4 5 %  

Ch ?  đ ?  3:   Đ ? nh lí Talet  trong tam  giác, Tam  giác đ ? ng  d ? ng  Nh ? n bi ? t  hai   tam  giác đ ? ng d ? ng,    hai tam vuông  giác đ ? ng d ? ng,   đư ? ng trung bình  trong tam giác    Hi ? u t ?  s ?  c ? nh  theo tính ch ? t  đư ? ng phân giác,   m ? i quan h ?  liên  quan đ ? n t ?  s ?   đ ? ng d ? ng, t ?  s ?   chu vi, t ?  s ?   di ? n  tích c ? a tam giác  đ ? ng d ? ng  Áp d ? ng đư ? c đ ? nh lí  Ta - let tính đ ?  dài các  đo ? n th ? ng.   V ? n d ? ng trư ? ng h ? p  đ ? ng d ? ng c ? a tam giác  đ ?  ch ? ng minh, tính đ ?   dài các đo ? n th ? ng.   Tính đư ? c t ?  s ?  đ ?  dài  đo ? n th ? ng   V ? n d ? ng h ?  qu ?  c ? a đl  Ta -   lét đ ?  tính đ ?  dài  đo ? n th ? ng    Tính đư ? c t ?  s ?  di ? n  tích c ? a hai tam  giác đ ? ng d ? ng, t ?   s ?  đ ? ng d ? ng   

Câu h ? i  Câu  8,9,10   Câu  7 , 11,12    Bài   4 a, b, c   Bài 4 d  1 0  

Đi ? m  0,   7 5   0, 7 5    2 , 5   0,5  4,   5  

T ?  l ?  %  7,5 %   7, 5%    2 5 %   5%  4 5 %  

T ? ng s ?  câu  7  5      7   3    2 2  

T ? ng s ?   đi ? m  1 , 75  1, 2 5  5 , 0    2,0  10  

T ?  l ?  %  17,5 %  1 2, 5%  50 %  20 %    100%  

